
Học Kỳ 2 - Năm học: 2017 - 2018

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GĐ 22/1-27/1 29/1-3/2 5/2-10/2 26/2-3/3 5/3-10/3 12/3-17/3 19/3-24/3 26/3-31/3

2 SK-NCSK & HVCN DD43 12 2.YT Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh 2

2 NCSK YTCC41-42 34 2.KT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo 2

2 KHHV & GDSK II YHDP41 678 8.KT Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh 2

3 CTYTQG YHDP38 12 1.YT Ths.Cúc Ths.Linh Ths.Triều Ts.Truyền Ths.Đạt Ths.Hữu Ths.Nam Bs.Yến 3

3 TL-DDYH DD-GM-PS31 34 5.RD Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo 3

3 CTYTQG & TCQLYT YHDP39 89 3.YT Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Bs.Trúc Ths.Duy Ths.Nhẫn 3

4 CTYTQG YHDP38 123 4.YT Ths.Đạt Ths.Triều Ts.Truyền Ths.Đạt Ts.Thư Bs.Việt Bs.Yến Bs.Trúc 4

4 PL-TCYT DD41 89 5.KT Ths.Luyện Bs.Hiếu Ths.Luyện Ths.Luyện Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Tín Ths.Nhân 4

5 TCYT-CTYTQG-GDSK XN42 12 5.KT Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Tín Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Duy Ths.Đạt 5

5 NLQL&CKNQLCB YTCC42 34 2.YT Ts.Lam Ts.Lam Ts.Lam Ts.Lam Ths.Trinh Ths.Trinh 7

5 SK-NCSK & HVCN DD-GM-PS31 34 5.RD Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo 5

5 YXHH-NHYH YHDP41 67 8.KT Ths.Thúy Ths.Thúy Ths.Tín Ths.Nhẫn Ths.Nhẫn Ths.Nhẫn 5

6 TL-DDYH DD-GM-PS31 12 5.RD Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo 6

6 NCSK YTCC41-42 34 3.KT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh 6

6 TL-DDYH RHM43 67 3.RD Ths.Tín Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Tín 6

7 CTYTQG & TCQLYT YHDP39 67 2.YT Ths.Tín BS.Cảnh Ths.Tín Ths.Trinh Bs.Hiếu Bs.Trúc Ths.Đạt Ths.Nhẫn 7

Cán bộ giảng dạy:

Ts. Dương Phúc Lam 0907012777 Ths. Dương Thành Nhân 0917434714

Ts. Ngô Văn Truyền 0919245648 Ths. Thái Thị Ngọc Thúy

Ts. Võ Phạm Minh Thư 0918079797 Ths. Lê Minh Hữu 0908268426

Ths.BsCK2. Dương Mỹ Linh 0918406374 Ths. Châu Liễu Trinh 0918063960

BsCK2. Huỳnh Thị Kim Yến 0903990958 Ths. Nguyễn Tấn Đạt 0918972083

BsCK2. Huỳnh Minh Trúc 0902696756 Ths. Trương Thành Nam 01655058304

BsCK2. Khưu Minh Cảnh 0988993797 Ths. Trần Hoàng Duy 0916802979

BsCK2. Lưu Hoàng Việt 0942405656 Ths. Phan Thị Luyện 0918465075

Ths. Trương Bá Nhẫn 01226630889 Ths. Trương Trần Nguyên Thảo 0988211953

Ths. Huỳnh Ngọc Thanh 0918679779 Ths. Phạm Trung Tín 0976998330

Ths. Nguyễn Thị Thu Cúc 0913817728 Bs. Lê Trung Hiếu 0932886374

Ths. Phạm Việt Triều 0913817315

Lịch Giảng BM TCQLYT 

Thứ Học Phần Lớp Tiết

Nghỉ Tết

KG

KG

KG

KG

0946453787

Thứ



Tuần 11 12 13 14 15 16 17 18 19

GĐ 2/4-7/4 9/4-14/4 16/4-21/4 23/4-28/4 30/4-5/5 7/5-12/5 14/5-19/5 21/5-26/5 28/5-2/6

SK-NCSKHVCN DD43 12 2.YT Ths.Thảo

NCSK YTCC41-42 34 2.KT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo

KHHV & GDSK II YHDP41 678 8.KT

CTYTQG YHDP38 12 1.YT Bs.Trúc Ths.Duy

TL-DDYH DD-GM-PS31 34 5.RD Ths.Thảo Ths.Thanh Ths.Thanh

CTYTQG & TCQLYT YHDP39 89 3.YT

CTYTQG YHDP38 123 4.YT Bs.Trúc Ths.Duy

PL-TCYT DD41 89 5.KT Ths.Nhân

TCYT-CTYTQG-GDSK XN42 12 5.KT Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh

NLQL&CKNQLCB YTCC42 12 3.KT Ths.Trinh Ts.Lam Ts.Lam Bs.Cảnh Bs.Cảnh Bs.Cảnh Bs.Cảnh Bs.Cảnh Bs.Cảnh

SK-NCSKHVCN DD-GM-PS31 34 5.RD Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo

YXHH-NHYH YHDP41 67 8.KT Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo

TL-DDYH DD-GM-PS31 12 5.RD Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh

NCSK YTCC41-42 34 3.KT Ths.Trinh Ths.Thảo

TL-DDYH RHM43 67 3.RD Ths.Trinh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh

CTYTQG & TCQLYT YHDP39 67 2.YT

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Học Phần Lớp Tiết


